
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỐI CAO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/QĐ-VKSTC  Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023 

        

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư 

số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 31 tập thể  của 

các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 
  

Lê Minh Trí 

 



   

DANH SÁCH 

TẬP THỂ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VKSND TỐI CAO  
ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 22 tháng 12 năm 2023  

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 
 

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA                              

ÁN AN NINH 

1.  Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án về an ninh kinh 

tế, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh 

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA                     

ÁN TRẬT TỰ XÃ HỘI  

2.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

án trật tự xã hội  

3.  Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm quyền tự do, 

dân chủ của công dân, chế độ hôn nhân, gia đình và trật tự quản lý hành chính, 

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội  

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA                   

ÁN KINH TẾ  

4.  Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội phạm về môi trường, 

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế 

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA            

ÁN MA TUÝ 

5.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

án ma túy 

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA            

ÁN THAM NHŨNG, CHỨC VỤ 

6.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

án tham nhũng, chức vụ 

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA             

ÁN XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP, THAM NHŨNG, CHỨC VỤ  

XẢY RA TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 

7.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư 

pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp hình sự, Vụ Thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham 

nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp 
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VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ 

8.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ 

án về kinh tế, an ninh, ma túy, tham nhũng, chức vụ và án xâm phạm hoạt động 

tư pháp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự 

9.  Phòng quản lý chỉ đạo về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng 

hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát, Vụ Thực hành quyền công tố và 

kiểm sát xét xử hình sự 

VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

10.  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và 

thi hành án hình sự 

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ,  

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

11.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc về quyền sử dụng đất và quyền 

sở hữu tài sản, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và 

gia đình 

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH,  

VỤ VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG 

VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

12.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, 

vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của 

pháp luật 

VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

13.  Phòng Kiểm sát thi hành bản án, quyết định dân sự, hành chính khu vực phía Bắc, Vụ 

Kiểm sát thi hành án dân sự 

VỤ KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO                 

TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 

14.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong 

hoạt động tư pháp 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ 

15.  Phòng Đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự 
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 VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC 

16.  Phòng Pháp luật dân sự - hành chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học 

 VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

17.  Văn phòng Ban cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ 

18.  Phòng Tổ chức cán bộ Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ 

19.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ 

 VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

20.  Phòng Thi đua, khen thưởng địa phương, Vụ Thi đua - Khen thưởng 

 VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

21.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

22.  Ban Thư ký, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

23.  Phòng Hành chính, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

24.  Phòng Quản trị, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

25.  Phòng Cơ yếu, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

 CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

26.  Phòng Công nghệ thông tin, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin 

 CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

27.  Phòng Đầu tư xây dựng, Cục Kế hoạch - Tài chính 

28.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính 

 THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

29.  Phòng Tham mưu, tổng hợp, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao,  

30.  Phòng Thanh tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, 

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 

31.  Văn phòng Đảng ủy./. 

 


